	ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ KỲ XUÂN

Số:       /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
		
Kỳ Xuân, ngày       tháng 7 năm 2026



BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi hành Luật Thủy sản năm 2017
                       
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường          
Thực hiện Văn bản số 5665/SNNMT-TS ngày 17/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc soát xét, xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủy sản năm 2017; UBND xã Kỳ Xuân báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo triển khai và tổ chức thi hành
- Công văn số 31- CV/ĐU ngày 17/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong đó chỉ đạo nội dung về khởi động mô hình dân vận khéo về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Kỳ Xuân về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Chống khai thác hải sản (IUU) trên địa bàn xã Kỳ Xuân;
- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Kỳ Xuân về Tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng chống khai thác IUU, Xuất nhập cảnh trái phép; Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng;
- Ngày 30/10/2025, UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định về phòng chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép; Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo Giấy mời số 80/GM-UBND ngày 29/10/2025.
- Tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích NTTS bao gồm ao, hồ. Toàn xã có tổng diện tích NTTS là 198.616 m2. Triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất ban đầu, nhỏ lẻ.
- Hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan như đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản, đăng kiểm,... đối với từng loại tàu cá. Tổ chức cho các chủ phương tiện tàu cá không đủ điều kiện hoạt động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về hoạt động khai thác thủy sản, không thực hiện xuất bến ra khơi khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời hướng dẫn các chủ phương tiện đã bán tàu cá nội tỉnh thực hiện thủ tục xóa tàu cá trên địa bàn xã Kỳ Xuân.
- Phối hợp Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Công an xã kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngư cụ cấm, các hình thức khai thác có tính hủy diệt; điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường theo quy định của Nghị định. Phối hợp Công an xã rà soát các thuyền đang hoạt động khai thác trên địa bàn.
- Giao cán bộ trực tiếp giám sát vị trí neo đậu từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
- Thực hiện niêm yết công khai danh sách tàu cá không đủ điều kiện tại thôn.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn
- Tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến tới các hộ lao động, sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn nội dung Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
- Các ban ngành, tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị định. Phối hợp Chi ủy, Ban cán sự các thôn ven biển để tuyên truyền về Luật Thủy sản 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Thông tư 23/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá thông qua các họp, sinh hoạt tại thôn.
- Tổ chức các buổi họp thôn, xã, lồng ghép vào các cuộc họp của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để phổ biến các quy định về chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định).
- Tổ chức 05 cuộc họp đại diện ngư dân để vận động, hướng dẫn kiện toàn Tổ chức đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Kỳ Xuân.
- Thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn xóm về các nội dung tóm tắt, cảnh báo về dịch bệnh và các hành vi bị cấm.
3. Đánh giá những kết quả đạt được
- Chuyển đổi nhận thức: Ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân trong hoạt động NTTS và khai thác nội địa được nâng lên rõ rệt.
- Kiểm soát nuôi trồng: Đã rà soát và nắm bắt cơ bản tình hình NTTS, hướng dẫn người dân thực hiện đảm bảo NTTS theo quy hoạch và lịch thời vụ.
- Bảo vệ nguồn lợi nội địa: Tình trạng sử dụng các phương tiện hủy diệt (kích điện) trong khai thác thủy sản đã giảm đáng kể nhờ các đợt kiểm tra, xử lý của lực lượng Công an xã và sự phối hợp của các thôn.
- Công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản, An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP): Có 157/157 tàu cá đang hoạt động đã đăng ký, 11/12 tàu cá thực hiện đăng kiểm theo quy định, 11/12 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản; 
- Số chủ tàu đã ký cam kết: 100% chủ tàu đã ký cam kết không vi phạm IUU.
- Công tác quản lý, giám sát: UBND xã cử cán bộ giám sát, quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; yêu cầu chủ tàu định kỳ Thứ 4 hàng tuần sử dụng phần mềm Timemark để chụp ảnh báo cáo vị trí neo đậu đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cho UBND xã để giám sát và báo cáo Chi cục Thủy sản cho đến khi tàu cá hoàn thành các hồ sơ theo quy định.
- Kế hoạch và giải pháp triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con ngư dân đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy hải sản, giấy chứng nhận vệ sinh ATTP trên hệ thống dịch vụ công quốc gia trực tuyến.
- Đánh dấu tàu cá, viết biển số: Chỉ đạo và hướng dẫn ngư dân thực hiện sơn, kẻ vẽ biển số, đánh dấu tàu cá theo đúng quy định tại Điều 20, 25 của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT. 
- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Việc phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thuỷ sản: Phối hợp với Đồn Biên phòng Kỳ Khang tổ chức tuần tra, kiểm soát. Số cuộc: 05 cuộc/đợt cao điểm. Số đối tượng vi phạm: Không.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện
- Cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình khai thác thủy sản làm kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trên địa bàn xã hiện này có gần 50 tàu cá có chiều dài trên 6m đang thuộc diện tàu cá “3 không”: không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác; mặc dù luôn nằm trong diện tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng ngư dân vẫn kiến nghị về việc đã cung cấp thông tin cho chính quyền nhiều lần, từ nhiều năm trước để làm thủ tục đăng ký tàu cá nhưng đến nay vẫn chưa có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
- Số lượng tàu cá lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh khác không về trong thời gian dài, gây khó khăn trong công tác theo dõi, quản lý.
- Các Trung tâm đăng kiểm tàu cá ở các tỉnh khác nên khó khăn trong công tác thực hiện đăng kiểm cho các chủ tàu; một số tàu đã thay đổi máy tàu, kết cấu tàu cá nên không thể thực hiện việc đăng kiểm tàu cá.
- Ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của nhiều ngư dân còn hạn chế; một số chủ tàu nhiều lần được nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm quy định về nghề khai thác thủy sản do đó không thực hiện được việc đăng kiểm.
- Hạ tầng: xã chưa có khu neo đậu tránh trú bão an toàn do đó gây rủi ro cao cho tài sản của ngư dân nhất là trong mùa mưa, bão.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ cho Tổ đồng quản lý nghề cá còn hạn chế, làm giảm hiệu quả tuần tra, kiểm soát.
2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
- Triển khai mô hình chính quyền 02 cấp mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, số hộ dân đông trong khi đó công chức xã số lượng ít, đồng chí phụ trách lĩnh vực còn thiếu kinh nghiệm, chuyên môn; hệ thống thông tin dữ liệu thiếu đồng bộ nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn.
- Lực lượng kiểm tra mỏng và thiếu các phương tiện, trang thiết bị trong khi hoạt động đánh bắt thủy sản chủ yếu vào ban đêm, địa điểm đánh bắt trên khu vực biển nên việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Tỉnh cần quan tâm có chính sách để hợp đồng hoặc bố trí biên chế cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực thủy hải sản, theo dõi công tác chống khai thác bất hợp pháp IUU đối với các địa phương có biển.
2. Xem xét có chủ trương để các tàu cá “3 không” hiện có trên địa bàn làm thủ tục đăng ký tàu cá để vươn khơi bám biển.
3. Tập huấn cho cán bộ xã thực hiện công tác quản lý tàu cá để nâng cao nghiệp vụ trong công tác phòng chống khai thác IUU.
4. Đề nghị lực lượng Kiểm ngư, Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân;
5. Xem xét sớm cho chủ trương đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tại thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân để đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện.
6. Tăng nguồn kinh phí cho Tổ chức cộng đồng quản lý nghề cá để nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, giám sát.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi hành Luật Thủy sản năm 2017, UBND xã Kỳ Xuân, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./.
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